
STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

1 Sấn Văn Cương 000761/HAG-GPHN

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa; 

khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt  

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Bác sĩ -Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn- 

Giám đốc

Phòng khám Bs Sấn Văn 

Cương 17h40 - 22h00 

T2,T3,T4,T5,T6; 7h30 - 

22h00 T7,CN + Ngày lễ, Tết

2 Vũ Văn Đại 004119/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa sản phụ khoa. Chuyên 

khoa ngoại khoa

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Bác sĩ- Phó Giám 

đốc

3 Nguyễn Thị Nhơn 001481/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản; thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn theo danh 

mục được Giám đốc Sở y tế 

phê duyệt.

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Bác sĩ- Phó Giám 

đốc

Phòng khám Bs Nguyễn Thị 

Nhơn 17h40 - 22h00 

T2,T3,T4,T5,T6; 7h30 - 

22h00 T7,CN + Ngày lễ, Tết

Số:        /DS-BVĐKKVĐV

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Văn tỉnh Tuyên Quang.

2. Địa chỉ: Thôn Thành Tâm, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 179 người.

SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG

BỆNH VIỆN ĐKKV ĐỒNG VĂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ



4 Lê Thị Hà Giang 003742/HAG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số , tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng- Phó 

trưởng phòng kế 

hoạch tổng hợp & 

Quản lý chất 

lượng

Phòng khám Điều dưỡng Lê 

Thị Hà Giang 17h40 - 22h00 

T2,T3,T4,T5,T6; 7h30 - 

22h00 T7,CN + Ngày lễ, Tết

5 Nguyễn Thị Dung 003735/HAG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số , tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng- 

phòng kế hoạch 

tổng hợp & Quản 

lý chất lượng

6 Trương Văn Sơn 001450/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội, Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn khác được 

Giám đốc Sở Y tế phê duyệt

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Bác sĩ- phòng kế 

hoạch tổng hợp & 

Quản lý chất 

lượng

7
Trương Thị 

Khuyên
001472/HAG-CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

y sỹ đa khoa

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Y sỹ, phòng điều 

dưỡng, tiết chế, 

kiểm soát nhiễm 

khuẩn

8 Lục Thị Liên 001463/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn khác được giám 

đốc SYT phê duyệt

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Bác sĩ, trưởng 

khoa khám bệnh 

và cấp cứu 24h



9 Nguyễn Thị Công 003842/HAG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng, 

trưởng khoa khám 

bệnh và cấp cứu 

24h

10
Nông Thị Bích 

Liên
001454/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn 

điều dưỡng trung học

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng, khoa 

khám bệnh và cấp 

cứu 24h

11 Mua Mí Lử 005017/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Bác sĩ,khoa khám 

bệnh và cấp cứu 

24h

12 Nông Thị Lan 003969/HAG-CCHN

Khám bênh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi; Bổ sung Chuyên 

khoa Nội khoa

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Bác sĩ khoa nội 

tổng hợp

Phòng khám Bs Nguyễn 

Thanh Tuấn 17h40 - 22h00 

T2,T3,T4,T5,T6; 7h30 - 

22h00 T7,CN + Ngày lễ, Tết

13 Phan Thị Huyền 001999/HAG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng khoa 

phụ sản



14 Tạ Thị Lệ 001487/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa hồi sức cấp cứu, CK gây 

mê hồi sức, Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn theo danh mục 

được giám đốc SYT phê duyệt

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Bác sĩ, trưởng 

khoa cấp cứu,hồi 

sức tích cực, gây 

mê, phẫu thuật

15 Đoàn Đại Công 004286/HAG-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh đa khoa; 

chuyên khoa gây mê hồi sức

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Bác sĩ, phó 

trưởng khoa cấp 

cứu,hồi sức tích 

cực, gây mê, 

phẫu thuật

16 Tô Văn Hội 004287/HAG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT, BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh , kỹ 

thuật y

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng 

trưởng khoa cấp 

cứu,hồi sức tích 

cực, gây mê, 

phẫu thuật

17 Dèn Minh Hùng 005056/HAG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ y tế , 

Bộ nội vụ

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Y sỹ cấp cứu,hồi 

sức tích cực, gây 

mê, phẫu thuật

18 Đặng Thị Bích Thu 001453/HAG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng khoa 

cấp cứu,hồi sức 

tích cực, gây mê, 

phẫu thuật

19
Lình Thị Thúy 

Tuyên
001442/HAG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT, BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh , kỹ 

thuật y

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng, khoa 

khám bệnh và cấp 

cứu 24h



20 Nguyễn Thị Nhung 004265/HAG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng khoa 

cấp cứu,hồi sức 

tích cực, gây mê, 

phẫu thuật

21 Mai Thị Hải 001466/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh , thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn 

cử nhân điều dưỡng

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng khoa 

cấp cứu,hồi sức 

tích cực, gây mê, 

phẫu thuật

22 Hoàng Thị Roai 001484/HAG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng khoa 

cấp cứu,hồi sức 

tích cực, gây mê, 

phẫu thuật

23 Cao Hữu Bẩy 001464/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn theo danh mục 

giám đốc SYT phê duyệt

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Bác sĩ, trưởng 

khoa nội tổng 

hợp, y học cổ 

truyền

24 Dương Thu Hiền 004291/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng, 

trưởng khoa nội 

tổng hợp, y học 

cổ truyền 

25 Trần Thị Mai 004289/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư liên tịch số ngày 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của BYT, 

BNV

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng, 

khoa nội tổng 

hợp, y học cổ 

truyền



26 Lương Thị Huế 001482/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn y sỹ đa khoa

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Y sỹ, khoa nội 

tổng hợp, , y học 

cổ truyền

27 Trịnh Mạnh Cường 001471/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, thực hiện chuyên môn 

khác theo danh mục được 

Giám đôc sở y tế phê duyệt

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Bác sĩ,khoa nội 

tổng hợp, , y học 

cổ truyền

28 Lâm Mai Phương 001444/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng, 

khoa nội tổng 

hợp, , y học cổ 

truyền

29 Ngô Văn Say 001438/HAG-CCHN

Bác sĩ khám chữa bệnh đa 

khoa. Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn theo danh mục 

được giám dốc SYT phê duyệt

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Bác sĩ , trưởng 

khoa truyền 

nhiễm

30 Đinh Thị Ly Na 001470/HAG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số , tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng , 

trưởng khoa 

truyền nhiễm

31 Dương Thị Phượng 004148/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Bác sĩ, trưởng 

khoa truyền 

nhiễm



32 Chỉn Thị Sinh 001460/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn 

điều dưỡng trung học

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Y sỹ, khoa 

truyền nhiễm

33 Nguyễn văn Thật 001497/HAG-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

y sỹ đa khoa

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Y sỹ, khoa 

truyền nhiễm

34 Vương Thị Lan 003593/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Bác sĩ, trưởng 

khoa nhi

35 Đỗ Thị Nhuận 001477/HAG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/2015, quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng, 

trưởng khoa nhi

36 Sùng Mí Giàng 005027/HAG-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa; 

Bổ sung Chuyên khoa Nhi 

khoa

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Bác sĩ, khoa nhi

37 Ly Thị Mây 001483/HAG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số , tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng, 

khoa nhi



38 Củng Phủ Long 001467/HAG-CCHN

Thực hiện theo thông tư 

số/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng, 

khoa nhi

39 Hoàng Hữu Thuận 000289/HAG-GPHN Y khoa

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Bác sĩ, khoa nhi

40 Sằm Thúy Dung 000221/HAG-GPHN Điều dưỡng

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng, 

khoa nhi

41 Hoàng Thị Thơm 001479/HAG-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

Y sỹ đa khoa 

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Y sỹ, khoa nhi

42
Nguyễn Thành 

Chung
003848/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Bác sĩ, khoa 

ngoại tổng hợp

43 Lý Thị Oanh 003736/HAG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng, 

trưởng khoa 

ngoại tổng hợp



44 Hoàng Tiến Hải 004951/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại khoa

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Bác sĩ, khoa 

ngoại tổng hợp

45 Vũ Ngọc Lưu 003846/HAG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng, khoa 

khám bệnh và cấp 

cứu 24h

46 Lưu Thị Hoa 003841/HAG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng, 

khoa ngoại tổng 

hợp

47
Lương Triệu 

Quang
003849/HAG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng, 

khoa ngoại tổng 

hợp

48 Sấn Văn Phủ 000997/TQ-GPHN Hồi phục chức năng

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Kỹ Thuật y  

Khoa Nội tổng 

hợp - Y học cổ 

truyền và phục 

hồi chức năng



49
Nguyễn Thanh 

Tuấn 
003970/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Bác sĩ, trưởng 

khoa phụ sản

Phòng khám Bs Nguyễn 

Thanh Tuấn 17h40 - 22h00 

T2,T3,T4,T5,T6; 7h30 - 

22h00 T7,CN + Ngày lễ, Tết

50 Nông Thị Vân 003740/HAG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng 

trưởng khoa phụ 

sản

51 Hoàng Bích Lam 005134/HAG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng khoa 

phụ sản

52
Nguyễn Thị Hương 

Giang
000647/HAG-GPHN Hộ sinh

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Hộ sinh 

Khoa Phụ sản

53 Lâm Thị Giang 000396/HAG-GPHN Điều dưỡng

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng khoa 

phụ sản



54 Phan Hồng Lê 001465/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền 

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Bác sĩ, khoa Nội 

tổng hợp, y học 

cổ truyền

55 Nguyễn Kiều Oanh 001462/HAG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số , tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng, 

khoa Nội tổng 

hợp, y học cổ 

truyền

56 Hoàng Sĩ Chung 003847/HAG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng, 

khoa Nội tổng 

hợp, y học cổ 

truyền

57 Lê Hữu Quyền 003741/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền 

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Bác sĩ, khoa Nội 

tổng hợp, y học 

cổ truyền

58 Triệu Bích Ngọc 005133/HAG-CCHN
khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Bác sĩ, khoa Nội 

tổng hợp , y học 

cổ truyền

59 Trần Thị Xuân Hoa 000060/HAG-GPHN Điều Dưỡng

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng, 

phòng điều 

dưỡng, tiết chế, 

kiểm soát nhiễm 

khuẩn



60 Nông Văn Tuyến 001495/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn y sỹ đa khoa

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Y sỹ, phòng điều 

dưỡng, tiết chế, 

kiểm soát nhiễm 

khuẩn

61 Lương Thị Hòa 001452/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn y sỹ đa khoa

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Y sỹ, phòng điều 

dưỡng, tiết chế, 

kiểm soát nhiễm 

khuẩn

62 Nguyễn Thị Quê 003843/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, Bổ sung thêm chuyên 

khoa Xét nghiệm y học

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Bác sĩ, khoa xét 

nghiệm, chẩn 

đoán hình ảnh, 

thăm dò chức 

năng

63 Lục Ngọc Hiên 000626/HAG-GPHN Xét nghiệm Y học

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Kỹ thuật viên, 

khoa xét nghiệm, 

chẩn đoán hình 

ảnh, thăm dò 

chức năng

64 Hoàng Thị Với 001489/HAG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng, 

khoa xét nghiệm, 

chẩn đoán hình 

ảnh, thăm dò 

chức năng

65 Trần Thị Trang 004466/HAG-CCHN Kỹ thuật Y

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Kỹ thuật viên, 

khoa xét nghiệm, 

chẩn đoán hình 

ảnh, thăm dò 

chức năng



66 Thào Mí Minh 004725/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, Chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Bác sĩ, Trưởng 

khoa xét nghiệm, 

chẩn đoán hình 

ảnh, thăm dò 

chức năng

Phòng khám Bs Thào Mí 

Minh 17h40 - 22h00 

T2,T3,T4,T5,T6; 7h30 - 

22h00 T7,CN + Ngày lễ, Tết

67 Lưu Mạnh Tuấn 001504/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Bác sĩ,khoa xét 

nghiệm, chẩn 

đoán hình ảnh, 

thăm dò chức 

năng

68 Phùng Thị Huyền 000142/HAG-GPHN Điều dưỡng

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng, 

khoa ngoại tổng 

hợp

69 Vàng Mí Lúa 004714/HAG-CCHN
Kỹ thuật viên chẩn đoán hình 

ảnh

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Kỹ thuật viên, 

khoa xét nghiệm, 

chẩn đoán hình 

ảnh, thăm dò 

chức năng

70 Lương Thị Ban 004467/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa Tai – Mũi – 

Họng

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Bác sĩ, Trưởng 

khoa liên chuyên 

khoa tai,mũi, 

họng; răng hàm 

mặt; da liễu

Phòng khám Bs Lương Thị 

Ban 17h40 - 22h00 

T2,T3,T4,T5,T6; 7h30 - 

22h00 T7,CN + Ngày lễ, Tết

71 Lương Thanh Trà 003731/HAG-CCHN

Theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng , 

Trưởng khoa liên 

chuyên khoa 

tai,mũi, họng; 

răng hàm mặt; da 

liễu



72 Hoàng Thị Diệu 001475/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn theo danh mục 

được Giám đốc Sở y tế phê 

duyệt

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Bác sĩ, khoa liên 

chuyên khoa 

tai,mũi, họng; 

răng hàm mặt; da 

liễu

Phòng khám Bs Hoàng Thị 

Diệu 17h40 - 22h00 

T2,T3,T4,T5,T6; 7h30 - 

22h00 T7,CN + Ngày lễ, Tết

73 Hờ Thị Dia 001445/HAG-CCHN

Theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng , 

khoa liên chuyên 

khoa tai,mũi, 

họng; răng hàm 

mặt; da liễu

74 Cù Thị Mảy 001485/HAG-CCHN

Theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng , 

khoa liên chuyên 

khoa tai,mũi, 

họng; răng hàm 

mặt; da liễu

75 Phạm Thị Ánh 001459/HAG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng , 

khoa liên chuyên 

khoa tai,mũi, 

họng; răng hàm 

mặt; da liễu

76 Đàm Thị Ngọc Mai 000126/HAG-GPHN Y khoa

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Bác sĩ,khoa khám 

bệnh và cấp cứu 

24h



77
Nguyễn Bùi Ngọc 

Ánh
000471/TQ-GPHN Y khoa

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Bác sĩ khoa Phụ 

sản

78 Lý Quốc Tùng 000480/HAG-GPHN Y khoa

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Bác sĩ, khoa liên 

chuyên khoa 

tai,mũi, họng; 

răng hàm mặt; da 

liễu

79 Sùng Thị Sáu 000494/TQ-GPHN Y khoa

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Bác sĩ,khoa xét 

nghiệm, chẩn 

đoán hình ảnh, 

thăm dò chức 

năng

80 Liễu Thị Vàn 001816/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn khác được Giám 

đốc SYT phê duyệt

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Bác sỹ - Phòng 

Điều dưỡng – 

Dinh dưỡng tiết 

chế; Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

81 Nguyễn Hải Lý 001996/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Cử nhân Điều 

Dưỡng - Khoa 

Nhi

82 Trương Thị Yêu 001987/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Hộ sinh (Cao 

đẳng) - Khoa 

Phụ sản



83 Long Thuý Đình 001949/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Từ 7h30p-11h30p và 

13h30p -17h30p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực

Điều dưỡng (Cao 

đẳng) - Khoa 

Ngoại Tổng hợp

84 Viên Quang Huân 001812/HAG - CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn khác theo danh 

mục được Giám đốc Sở Y tế 

phê duyệt

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Bác sỹ - Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn - 

Giám đốc

85 Nông Thị Hiền 001813/HAG  - CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn khác theo danh 

mục được Giám đốc Sở Y tế 

phê duyệt 

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Bác sỹ - Phó 

Giám đốc

86 Trần Thị Nhị 001815/HAG - CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn khác theo danh 

mục được Giám đốc Sở Y tế 

phê duyệt

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Bác sỹ - Viên 

chức TYT xã 

Đồng Văn

87 Ngô Thúy Thân 004869/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư liên tịch 

10/2015TTLT-BYT-BNV 

ngày27/05/2015 của Bộ Y tế, 

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Y sỹ - Viên chức 

TYT xã Đồng 

Văn

88 Phạm Hồng Hạnh 001965/HAG -CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Điều dưỡng (Cao 

đẳng)- Viên chức 

TYT xã Đồng 

Văn

89 Lý Thị Mai Trang 000689/HAG-GPHN Điều dưỡng

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Điều dưỡng- 

Viên chức TYT 

xã Đồng Văn



90 Hoàng Thị Nhã 000522/HAG-GPHN Hộ sinh

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Hộ sinh - Viên 

chức TYT xã 

Đồng Văn

91 Nguyễn Quỳnh Ngân 004550/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư liên tịch 

10/2015TTLT-BYT-BNV 

ngày27/05/2015 của Bộ Y tế, 

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Y sỹ - Viên chức 

TYT xã Đồng 

Văn

92 Hứa Thị Thiện 001950/HAG-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Đại học Điều dưỡng 

chuyên ngành Phụ sản

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Cử nhân điều 

dưỡng - Viên 

chức TYT xã 

Đồng Văn

93 Phạm Thuỳ Linh 000632/HAG-GPHN Xét nghiệm y học.

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Kỹ thuật viên 

Xét nghiệm - 

Viên chức TYT 

xã Đồng Văn

94 Phạm Ngọc Mạnh 002017/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, Thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn 

của đại học điều dưỡng đa 

khoa

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Cử nhân Điều 

dưỡng- Phụ trách 

điểm trạm Tả 

Lủng, TYT xã 

Đồng Văn

95 Lục Thị Liệu 001966/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Y sỹ đa khoa

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Y sỹ đa khoa - 

Viên chức điểm 

trạm Thài Phìn 

Tủng, TYT xã 

Đồng Văn

96  Nguyễn Đức Luận 004572/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư liên tịch 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ nội vụ

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Y sỹ, Viên chức 

điểm trạm Tả 

Lủng, TYT xã 

Đồng Văn



97  Dương Thị Hoa 001941/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Y sỹ đa khoa

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Y sỹ đa khoa - 

Viên chức điểm 

trạm Tả Lủng, 

TYT xã Đồng 

Văn

98 Hoàng A Thuận 004567/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/05/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Y sỹ, Phụ trách 

điểm trạm Thài 

Phìn Tủng, TYT 

xã Đồng Văn

99 Lương Văn Thuần 004140/HAG - CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa.

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Bác sỹ - Viên 

chức TYT xã 

Đồng Văn

100 Vũ Thị Hằng 001972/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Điều dưỡng (Cao 

đẳng)- Viên chức 

điểm trạm Thài 

Phìn Tủng, TYT 

xã Đồng Văn

101 Lê Thị Hiền 002019/HAG-CCHN
 Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của nữ hộ sinh trung học

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Hộ sinh trung 

học- Viên chức 

điểm trạm Thài 

Phìn Tủng, TYT 

xã Đồng Văn 

102 Nguyễn Văn Trọng 004118/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa.

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Bác sỹ - Phụ 

trách điểm trạm 

Tả Phìn, TYT xã 

Đồng Văn

103 Thào Mí Xay 004604/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư liên tịch 

10/2015TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Y sỹ, Viên chức 

điểm trạm Tả 

Phìn, TYT xã 

Đồng Văn



104 Nguyễn Thị Huế 000516/HAG-GPHN Hộ sinh

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Hộ sinh- Viên 

chức điểm trạm 

Tả Phìn, TYT xã 

Đồng Văn

105 Hoàng Thị Hợi 004526/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư liên tịch 

10/2015TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Y sỹ - Viên chức 

điểm trạm Tả 

Phìn, TYT xã 

Đồng Văn

106 Hoàng Thị Tuyền 000704/HAG-GPHN Điều dưỡng

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Điều dưỡng, Phụ 

trách điểm trạm 

Pải Lủng, TYT 

xã Đồng Văn

107 Vũ Thu Hằng 001998/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Y sỹ đa khoa

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Y sỹ đa khoa - 

Viên chức điểm 

trạm Pải Lủng, 

TYT xã Đồng 

Văn

108 Hoàng Ngọc Thanh 0002518/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Y sỹ đa khoa

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Y sỹ đa khoa - 

Viên chức điểm 

trạm Pải Lủng, 

TYT xã Đồng 

Văn

109 Mua Thị Hoa 002047/HAG-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn đại học Điều dưỡng 

chuyên ngành phụ sản

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Cử nhân điều 

dưỡng - Viên 

chức điểm trạm 

Pải Lủng, TYT 

xã Đồng Văn

110 Hoàng Quang Lợi 001263/HAG-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

Y sỹ đa khoa

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Y sỹ đa khoa - 

Viên chức điểm 

trạm Pải Lủng, 

TYT xã Đồng 

Văn



111 Dương Thị Thu Huế001990/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn khác theo danh 

mục được Giám đốc Sở Y tế 

phê duyệt

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Bác sỹ -Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn-

Giám đốc

112 Phàn Sài Xuân 000026/HAG-GPHN Y khoa

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Bác sỹ - Phó 

giám đốc TYT 

xã Sà Phìn

113 Lý Ngọc Trung 005019/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư liên tịch 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày

27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

nội vụ

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Y sỹ  - Viên chức 

TYT xã Sà Phìn

114 Nguyễn Đức Hiển 004867/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư liên tịch 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày

27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

nội vụ

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Y sỹ  - Viên chức 

TYT xã Sà Phìn

115 Nguyễn Chí Dũng 002009/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, thực 

hiện các kỹ thuất chuyên môn 

của Đại học Điều dưỡng

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Cử nhân điều 

dưỡng  - Viên 

chức  TYT xã Sà 

Phìn

116 Nguyễn Thị Hằng 002027/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư sô 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Cử nhân điều 

dưỡng chuyên 

ngành phụ sản-

Viên chức  TYT 

xã Sà Phìn



117 Sùng Mí Say 004870/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư liên tịch 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ nội vụ

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Y sỹ, Phụ trách 

điểm trạm y tế Sà 

Phìn, TYT xã Sà 

Phìn

118 Bùi Thị Luyến 002020/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của nữ hộ sinh Trung học

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Hộ sinh trung 

học- Viên chức 

điểm trạm Y tế 

Sà Phìn, TYT xã 

Sà Phìn

119 Hoàng Thị Lệ 004147/HAG-CCHN
Khám bệnh , chữa bệnh đa 

khoa

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Bác sĩ – Viên 

chức điểm trạm 

Y tế  Sà Phìn xã 

Sà Phìn

120 Hầu Mí Phử 001994/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Y sỹ đa khoa

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Y sỹ đa khoa, 

Phụ trách điểm 

trạm Sảng Tủng, 

TYT xã Sà Phìn

121 Nguyễn Tiến Anh 002022/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn 

của điều dưỡng đa khoa

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Điều dưỡng 

trung học - Viên 

chức điểm trạm 

Y tế Sảng Tủng, 

TYT xã Sà Phìn

122 Vừ Thị Ly 000523/HAG-GPHN Hộ sinh 

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Hộ sinh – viên 

chức điểm trạm y 

tế Sảng Tủng, 

TYT xã Sà Phìn

123 Lù Thị Phơi 000503/HAG-GPHN Hộ sinh

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Hộ sinh-  phụ 

trách điểm trạm 

y tế Sính Lủng, 

TYT xã sà Phìn



124 Trần Thế Cường 004621/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư liên tịch 

10/2015TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Y sỹ - Viên chức 

điểm trạm Sính 

Lủng, TYT xã Sà 

Phìn

125 Tráng Thị Mẩy 001814/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, thức hiện các kỹ thuật 

chuyên môn khác theo danh 

mục được Giám đốc Sở Y tế 

phê duyệt

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Bác sĩ  –  Viên 

chức điểm trạm 

Sính Lủng, Trạm 

Y tế xã Sà Phìn

126 Nguyễn Xuân Quý 001819/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Y sỹ đa khoa

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Y sĩ –  Viên chức 

điểm trạm Sính 

Lủng, Trạm Y tế 

xã Sà Phìn

127 Hầu Mí Ly 000001//HAG-GPHN Điều dưỡng

Từ 7h30p-11h30p và 

13h00p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời 

gian trực theo lịch phân 

công của TYT

Điều dưỡng ( 

hợp đồng ) -viên 

chức điểm trạm 

Y tế Sính Lủng, 

TYT xã Sà Phìn

128 Ma Văn Tiến 001448/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng 7h30p - 11h30p 

Chiều 13h00p - 17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực theo lịch 

phân công của Trạm Y 

tế xã

Bác sĩ - Quyền 

Giám đốc Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn 

Trạm Y tế xã 

Phố Bảng

129 Hoàng Thị Hường 003737/HAG-CCHN

Theo quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật Y

Sáng 7h30p - 11h30p 

Chiều 13h00p - 17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực theo lịch 

phân công của Trạm Y 

tế xã

Cử nhân điều 

dưỡng chuyên 

ngành phụ sản -  

Trạm Y tế xã 

Phố Bảng



130 Lý Vĩnh Lợi 004995/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Y học 

cổ truyền

Sáng 7h30p - 11h30p 

Chiều 13h00p - 17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực theo lịch 

phân công của Trạm Y 

tế xã

Bác sĩ Y học cổ 

truyền,  Trạm y 

tế xã Phố Bảng

131 Hoàng Văn Sứng 005107/HAG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KCB 

thông thường theo QĐ tại TT 

liên tịch số 10/2015TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ QĐ mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

bác sỹ, Bác sĩ YHDP, Y sĩ.

Sáng 7h30p - 11h30p 

Chiều 13h00p - 17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực theo lịch 

phân công của Trạm Y 

tế xã

Y sĩ  -  Trạm Y 

tế xã Phố Bảng

132 Hoàng Thị Hà 001496/HAG-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

Y sĩ đa khoa

Sáng 7h30p - 11h30p 

Chiều 13h00p - 17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực theo lịch 

phân công của Trạm Y 

tế xã

Y sĩ  -  Trạm Y 

tế xã Phố Bảng

133 Dương Thị Thoa 000139/HAG-CCHN Hộ sinh

Sáng 7h30p - 11h30p 

Chiều 13h00p - 17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực theo lịch 

phân công của Trạm Y 

Cao đẳng Hộ 

Sinh -  Trạm Y tế 

xã Phố Bảng

134 Hoàng Văn Hiệu 001942/HGA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Y sĩ đa khoa

Sáng 7h30p - 11h30p 

Chiều 13h00p - 17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực theo lịch 

phân công của Trạm Y 

Y sĩ  - Trạm Y tế 

xã  Phố Bảng

135 Đỗ Thị Kim Dung 001938/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Y sĩ đa khoa

Sáng 7h30p - 11h30p 

Chiều 13h00p - 17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực theo lịch 

phân công của Trạm Y 

Y sĩ  - Trạm Y tế 

xã Phố Bảng



136 Đán Văn Trình 004863/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng 7h30p - 11h30p 

Chiều 13h00p - 17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực theo lịch 

phân công của Trạm Y 

tế xã

Bác sĩ - Trạm Y 

tế xã Phố Bảng

137 Chấu Xuân Dung 001960/HAG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiêp điều dưỡng

Sáng 7h30p - 11h30p 

Chiều 13h00p - 17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực theo lịch 

phân công của Trạm Y 

tế xã

Cử Nhân Điều 

dưỡng - Phụ 

trách điểm Trạm 

Y tế Phố Bảng, 

Trạm Y tế xã 

Phố Bảng

138 Sùng Mí Lử 001983/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Y sĩ đa khoa

Sáng 7h30p - 11h30p 

Chiều 13h00p - 17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực theo lịch 

phân công của Trạm Y 

tế xã

Y sĩ đa khoa - 

Điểm Điểm 

Trạm Y tế Phố 

Bảng, Trạm Y tế 

xã Phố Bảng

139 Lý Văn Hà 000015/HAG-GPHN Y khoa

Sáng 7h30p - 11h30p 

Chiều 13h00p - 17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực theo lịch 

phân công của Trạm Y 

tế xã

Bác sĩ đa khoa - 

Phụ trách Điểm 

Trạm Y tế Phố 

Bảng, Trạm Y tế 

xã Phố Bảng

140 Nguyễn Thị Lưỡng 004551/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ nội vụ

Sáng 7h30p - 11h30p 

Chiều 13h00p - 17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực theo lịch 

phân công của Trạm Y 

tế xã

Y sĩ  -  Điểm 

Trạm Y tế Phố 

Bảng, Trạm Y tế 

xã Phố Bảng

141 Hoàng Văn Chính 000387/HAG-GPHN Y khoa

Sáng 7h30p - 11h30p 

Chiều 13h00p - 17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực theo lịch 

phân công của Trạm Y 

Bác sĩ - Phụ 

trách điểm Trạm 

Y tế Lũng Thầu, 

Trạm Y tế xã 

Phố Bảng



142 Nguyễn Văn Đào 001964/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Y sĩ đa khoa

Sáng 7h30p - 11h30p 

Chiều 13h00p - 17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực theo lịch 

phân công của Trạm Y 

tế xã

Y sĩ  -  Điểm 

trạm Y tế Lũng 

Thầu, Trạm Y tế 

xã Phố Bảng

143 Củng Phù Vinh 001969/HAG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Sáng 7h30p - 11h30p 

Chiều 13h00p - 17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực theo lịch 

phân công của Trạm Y 

tế xã

Cao đẳng Điều 

dưỡng - Phụ 

trách điểm Trạm 

Y tế  Phố Là, 

Trạm Y tế xã 

Phố Bảng

144
Nguyễn Thị Thu 

Thủy
001961/HAG-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Y sĩ đa khoa

Sáng 7h30p - 11h30p 

Chiều 13h00p - 17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực theo lịch 

phân công của Trạm Y 

Y sĩ  -  điểm 

trạm Y tế Phố 

Là, Trạm Y tế xã 

Phố Bảng

145 Sùng Hùng Trí 001985/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Y sĩ đa khoa

Sáng 7h30p - 11h30p 

Chiều 13h00p - 17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời gian trực theo lịch 

phân công của Trạm Y 

tế xã

Y sĩ  -  Phụ trách 

Điểm Trạm Y tế 

Phố Là, Trạm Y 

tế xã Phố Bảng

146 Lương Thị Luân 004868/HAG-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa. 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn khác theo danh mục được 

Giám đốc Sở Y

tế phê duyệt;

Sáng 7h30p-11h30p chiều 

13h00p -17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời

gian trực theo lịch phân 

công của Trạm Y tế xã

Bác sĩ -Giám đốc 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn Trạm Y tế 

xã Lũng Cú

147 Nguyễn Duy Đông

002018/HAG-CCHN Chăm sóc người bệnh, thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn 

của Đại học Điều dưỡng

Sáng 7h30p-11h30p chiều 

13h00p -17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời

gian trực theo lịch phân 

công của Trạm Y tế xã

Cử nhân điều 

dưỡng - Phó 

Giám đốc



148
Nguyễn Văn 

Vượng
004879/HAG-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa. 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn khác theo danh mục được 

Giám đốc Sở Y tế phê duyệt

Sáng 7h30p-11h30p chiều 

13h00p -17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời

gian trực theo lịch phân 

công của Trạm Y tế xã

Bác sĩ đa khoa – 

Viên chức Trạm 

Y tế xã Lũng Cú

149 Hoàng Văn Huân

004516/HAG-CCHN Khám bệnh chữa bệnh đa khoa Sáng 7h30p-11h30p chiều 

13h00p -17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời

gian trực theo lịch phân 

công của Trạm Y tế xã

Bác sĩ đa khoa – 

Viên chức Trạm 

Y tế xã Lũng Cú

150 Lê Thị Mỹ Linh 001939/HAG-CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

Y sỹ đa khoa

Sáng 7h30p-11h30p chiều 

13h00p -17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời

gian trực theo lịch phân 

công của Trạm Y tế xã

Y sỹ đa khoa - 

Viên chức Trạm 

Y tế xã  Lũng Cú

151 Lục Thị Oanh

001986/HAG-CCHN Thực hiện theo Thông tư số 

26/2025/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp hộ

sinh

Sáng 7h30p-11h30p chiều 

13h00p -17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời

gian trực theo lịch phân 

công của Trạm Y tế xã

Nữ hộ sinh - 

Viên chức Trạm 

Y tế xã Lũng Cú

152 Lầu Mí Pó

004548/HAG-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư liên tịch 

10/2015TTLT-BYT-

BNVngày27/05/2015

của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Sáng 7h30p-11h30p chiều 

13h00p -17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời

gian trực theo lịch phân 

công của Trạm Y tế xã

Y sỹ đa khoa - 

Viên chức Trạm 

Y tế xã  Lũng Cú

153 Hoàng Ngọc Linh

001984/HAG-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

Y sỹ đa khoa;

Sáng 7h30p-11h30p chiều 

13h00p -17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời

gian trực theo lịch phân 

công của Trạm Y tế xã

Y sỹ đa khoa - 

Viên chức Trạm 

Y tế xã Lũng Cú



154 Nguyễn Thị Đoan 001954/HAG-CCHN

Thực hiện theo thông

tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Điều dưỡng

Sáng 7h30p-11h30p chiều 

13h00p -17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời

gian trực theo lịch phân 

công của Trạm Y tế xã

Điều dưỡng (Cao 

đẳng)- Viên chức 

Trạm Y tế xã 

Lũng Cú

155 Hoàng Thị Lả

002014/HAG-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

Y sỹ đa khoa

Sáng 7h30p-11h30p chiều 

13h00p -17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời

gian trực theo lịch phân 

công của Trạm Y tế xã

Y sỹ đa khoa - 

Viên chức Trạm 

Y tế xã Lũng Cú

156 Lê Thị Huyền

004555/HAG-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư liên tịch 

10/2015TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015

của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Sáng 7h30p-11h30p chiều 

13h00p -17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời

gian trực theo lịch phân 

công của Trạm Y tế xã

Y sỹ - Viên chức 

điểm trạm Lũng 

Táo, Trạm Y tế 

xã Lũng Cú

157 Hoàng Thị Tiêu

004552/HAG-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư liên tịch 

10/2015TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015

Sáng 7h30p-11h30p chiều 

13h00p -17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời

gian trực theo lịch phân 

công của Trạm Y tế xã

Y sỹ, Phụ trách 

điểm trạm Má 

Lé, Trạm Y tế xã 

Lũng Cú

158 Nguyễn Văn Từ 001811/HAG-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa. 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn khác theo danh mục được 

Giám đốc Sở Y

tế phê duyệt

Sáng 7h30p-11h30p chiều 

13h00p -17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời

gian trực theo lịch phân 

công của Trạm Y tế xã

Bác sĩ đa khoa –  

Viên chức điểm 

trạm Má Lé, 

Trạm Y tế xã 

Lũng Cú

Phòng khám, tư vấn và 

tiêm chủng vắc xin phòng 

bệnh

Từ 11h40-12h50, 17h10-

21h từ thứ 2 đến thứ 6, Từ 

07h00 đến 22h thứ 



159 Cẩu Thị Lan

002021/HAG-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

Y sỹ đa khoa

Sáng 7h30p-11h30p chiều 

13h00p -17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời

gian trực theo lịch phân 

công của Trạm Y tế xã

Y sỹ đa khoa - 

Viên chức điểm 

trạm Má Lé, 

Trạm Y tế xã xã 

Lũng Cú

160 Hoàng Trung Thực

001973/HAG-CCHN Chăm sóc người bệnh thực 

hiện kỹ thuật chuyên môn của 

điều dưỡng đa khoa

Sáng 7h30p-11h30p chiều 

13h00p -17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời

gian trực theo lịch phân 

công của Trạm Y tế xã

Điều dưỡng viên - 

Viên chức điểm 

trạm Má Lé, 

Trạm Y tế xã 

Lũng Cú

161 Lưu Thị Dịu

000495/HAG-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

hộ sinh

Sáng 7h30p-11h30p chiều 

13h00p -17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời

gian trực theo lịch phân 

công của Trạm Y tế xã

Nữ hộ sinh – Phụ 

trách điểm trạm 

Lũng Táo, Trạm 

Y tế xã Lũng Cú

162 Sùng Thị Say

004866/HAG-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư liên tịch 

10/2015TTLT-BYT-

BNVngày 27/05/2015

của Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Sáng 7h30p-11h30p chiều 

13h00p -17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời

gian trực theo lịch phân 

công của Trạm Y tế xã

Y sỹ đa khoa - 

Viên chức điểm 

trạm Lũng Táo, 

Trạm Y tế xã 

Lũng Cú

163 Vàng Mí Lử

002025/HAG-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

Y sỹ đa khoa

Sáng 7h30p-11h30p chiều 

13h00p -17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + 

Thời

gian trực theo lịch phân 

công của Trạm Y tế xã

Y sỹ đa khoa - 

Viên chức điểm 

trạm Lũng Táo, 

Trạm Y tế xã 

Lũng Cú

164 Lý Đức Trình 004154/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa.

Sáng: 07h30-11h30p; 

Chiều: 13h00-17h00p; 

T2,T3,T4,T5,T6 + thời 

gian trực 

 Bác sỹ -Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn - 

Giám đốc



165 Nguyễn Văn Quyết 002000/HAG-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

Y sỹ đa khoa.

Sáng: 07h30-11h30p; 

Chiều: 13h00-17h00p; 

T2,T3,T4,T5,T6 + thời 

gian trực 

 Ysỹ đa khoa - 

Trạm y tế xã 

Lũng Phìn

166
Nguyễn Thị Huyền 

Trang
001493/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa.

Sáng: 07h30-11h30p; 

Chiều: 13h00-17h00p; 

T2,T3,T4,T5,T6 + thời 

gian trực 

Bác sĩ đa khoa - 

Trạm y tế xã 

Lũng Phìn

167  Hoàng Văn Thận 001457/HAG-CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn: Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Sáng: 07h30-11h30p; 

Chiều: 13h00-17h00p; 

T2,T3,T4,T5,T6 + thời 

gian trực 

 Điều dưỡng cao 

đẳng - Trạm y tế 

xã Lũng Phìn

168 Hoàng Thị Đối 000520/HAG-GPHN Hộ Sinh

Sáng: 07h30-11h30p; 

Chiều: 13h00-17h00p; 

T2,T3,T4,T5,T6 + thời 

gian trực 

Nữ hộ sinh cao 

đẳng- Trạm y tế 

xã Lũng Phìn

169  Trương Thị Mùi 001505/HAG -CCHN

 Chăm sóc người bệnh,Thực 

hiện kỹ thuật chuyên môn của 

điều dưỡng đa khoa.

Sáng: 07h30-11h30p; 

Chiều: 13h00-17h00p; 

T2,T3,T4,T5,T6 + thời 

gian trực 

 Điều dưỡng - 

Trạm y tế xã 

Lũng Phìn

170 Nguyễn Ngọc Bính 001935/HAG-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

Y sỹ đa khoa.

Sáng: 07h30-11h30p; 

Chiều: 13h00-17h00p; 

T2,T3,T4,T5,T6 + thời 

gian trực 

  Y sỹ - Trạm y tế 

xã Lũng Phìn

171 Nguyễn Văn Hòa 004865/HAG-CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn: Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng.

Sáng: 07h30-11h30p; 

Chiều: 13h00-17h00p; 

T2,T3,T4,T5,T6 + thời 

gian trực 

 Điều dưỡng cao 

đẳng - Trạm y tế 

xã Lũng Phìn



172 Lục Thị Hợi 001977/HAG-CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn: Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng.

Sáng: 07h30-11h30p; 

Chiều: 13h00-17h00p; 

T2,T3,T4,T5,T6 + thời 

gian trực 

Cử nhân Nữ Hộ 

sinh - Trạm y tế 

xã Lũng Phìn

173 Dương Văn Huân 000280/HAG-GPHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

Y sỹ đa khoa.

Sáng: 07h30-11h30p; 

Chiều: 13h00-17h00p; 

T2,T3,T4,T5,T6 + thời 

gian trực 

 Y Sỹ - Trạm y tế 

xã Lũng Phìn

174 Bế Thị Bắc 004553/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư liên tịch 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ nội vụ

Sáng: 07h30-11h30p; 

Chiều: 13h00-17h00p; 

T2,T3,T4,T5,T6 + thời 

gian trực 

Y sĩ - Trạm y tế 

xã Lũng Phìn

175 Hoàng Thị Băng 004149/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng: 07h30-11h30p; 

Chiều: 13h00-17h00p; 

T2,T3,T4,T5,T6 + thời 

gian trực 

Bác sỹ đa khoa - 

Trạm y tế xã 

Lũng Phìn

176 Vương Thế Thắng 001967/HAG-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

Y sỹ đa khoa

Sáng: 07h30-11h30p; 

Chiều: 13h00-17h00p; 

T2,T3,T4,T5,T6 + thời 

gian trực 

Y sỹ -Trạm y tế 

xã Lũng Phìn

177 Hò Văn Thường 002026/HAG-CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn: Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng.

Sáng: 07h30-11h30p; 

Chiều: 13h00-17h00p; 

T2,T3,T4,T5,T6 + thời 

gian trực 

Điều dưỡng cao 

đẳng – Phụ trách 

Điểm trạm Sủng 

Trái, TYT xã 

Lũng Phìn



178 Bế Văn Đông 001443/HAG-CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn: Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Sáng: 07h30-11h30p; 

Chiều: 13h00-17h00p; 

T2,T3,T4,T5,T6 + thời 

gian trực 

Điều dưỡng cao 

đẳng - Điểm 

trạm Sủng Trái, 

TYT xã Lũng 

Phìn

179 Sấn Sử Pì 002023/HAG-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn khác theo danh mục được 

giám đốc sở Y tế phê duyệt.

Sáng: 07h30-11h30p; 

Chiều: 13h00-17h00p; 

T2,T3,T4,T5,T6 + thời 

gian trực 

Bác sỹ đa khoa - 

Điểm trạm Sủng 

Trái, TYT xã 

Lũng Phìn

Nơi nhận:

- Lưu VT, KHTH&QLCL.

SẤN VĂN CƯƠNG

- SYT Tuyên Quang (B/c);

- Ban giám đốc (B/c);

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Đồng Văn, ngày    tháng 10 năm 2026 

GIÁM ĐỐC
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